
Diện tích, năng suất và sản lượng một số cây công nghiệp hàng năm  

  Năm 2013 
Ước tính  
năm 2014 

Năm 2014 so với 
năm 2013 (%) 

 
   

Mía 
   

    Diện tích (Nghìn ha) 310,4 305,0 98,3 

    Năng suất (Tạ/ha) 648,5 653,4 100,8 

    Sản lượng (Nghìn tấn) 20128,5 19927,5 99,0 

Lạc 
   

    Diện tích (Nghìn ha) 216,4 209,0 96,6 

    Năng suất (Tạ/ha) 22,7 21,7 95,7 

    Sản lượng (Nghìn tấn) 491,9 454,5 92,4 

Đậu tương 
   

    Diện tích (Nghìn ha) 117,2 110,2 94,0 

    Năng suất (Tạ/ha) 14,4 14,3 99,8 

    Sản lượng (Nghìn tấn) 168,2 157,9 93,9 

Vừng   
 

    Diện tích (Nghìn ha) 42,8 42,9 100,2 

    Năng suất (Tạ/ha) 7,7 8,0 103,7 

    Sản lượng (Nghìn tấn) 32,9 34,2 104,0 

Thuốc lá 
   

    Diện tích (Nghìn ha) 26,1 27,3 104,6 

    Năng suất (Tạ/ha) 19,3 20,6 107,0 

    Sản lượng (Nghìn tấn) 50,3 56,3 111,9 
        

 


